
 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN  

TỈNH THANH HÓA 

Số:             /QĐ-UBND 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Thanh Hóa, ngày       tháng 3  năm 2021 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc xóa nợ tiền phạt chậm nộp, tiền chậm nộp 

đối với 58 người nộp thuế (là doanh nghiệp, tổ chức) 

CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HOÁ 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; 

Căn cứ quy định của Luật Quản lý thuế; 

Căn cứ Nghị quyết số 94/2019/QH14 ngày 26/11/2019 của Quốc hội về 

khoanh nợ tiền thuế, xóa nợ tiền phạt chậm nộp, tiền chậm nộp đối với người nộp 

thuế không còn khả năng nộp ngân sách nhà nước;  

Căn cứ Thông tư số 69/2020/TT-BTC ngày 15/7/2020 của Bộ Tài chính quy 

định hồ sơ và trình tự, thủ tục xử lý nợ theo Nghị quyết số 94/2019/QH14 ngày 

26/11/2019 của Quốc hội; 

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Thuế tỉnh Thanh Hóa tại văn bản số 

907/CT-QLN ngày 02/3/2021. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Xóa nợ tiền phạt chậm nộp, tiền chậm nộp đối với 58 người nộp 

thuế (là doanh nghiệp, tổ chức) còn nợ trước ngày 01/7/2020 với tổng số nợ tiền 

phạt chậm nộp, tiền chậm nộp là 4.508.472.537 đồng (Bốn tỷ, năm trăm linh tám 

triệu, bốn trăm bảy mươi hai nghìn, năm trăm ba mươi bảy đồng). 

(Danh sách người nộp thuế được xóa nợ 

tiền phạt chậm nộp, tiền chậm nộp kèm theo) 

Lý do xóa nợ tiền phạt chậm nộp, tiền chậm nộp: Người nộp thuế không còn 

hoạt động kinh doanhthuộc đối tượng được xóa nợ quy định tại khoản 4 Điều 4 

Nghị quyết số 94/2019/QH14. 

Cục trưởng Cục Thuế tỉnh Thanh Hóa chịu trách nhiệm về tính chính xác 

của số liệu và các thông tin của hồ sơ xóa nợ.  

Điều 2. Căn cứ vào số tiền phạt chậm nộp, tiền chậm nộp được xóa nợ nêu 

tại Điều 1 trên đây, Chi cục Thuế khu vực Bỉm Sơn - Hà Trung điều chỉnh số tiền 

phạt chậm nộp, tiền chậm nộp của người nộp thuế.  

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. 



Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Cục trưởng Cục Thuế tỉnh Thanh Hóa, Chi 

cục trưởng Chi cục Thuế khu vực Bỉm Sơn - Hà Trung, UBND huyện Hà Trung, 

Thủ trưởng các đơn vị có liên quan, người nộp thuế có tên trong danh sách tại 

Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

Nơi nhận: 
- Như Điều 3 Quyết định; 

- Chủ tịch UBND tỉnh (để b/c); 

- PCT Nguyễn Văn Thi; 

- Sở Kế hoạch và Đầu tư; 

- UBND huyện Hà Trung 

   (Phòng TC-KH); 

- Trang thông tin điện tử 

  Cục Thuế tỉnh Thanh Hóa; 

- Lưu: VT, KTTC. (thht) 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Văn Thi 



DANH SÁCH NGƯỜI NỘP THUẾ ĐƯỢC XÓA NỢ TIỀN PHẠT CHẬM NỘP, TIỀN CHẬM NỘP 

(Ban hành kèm theo Quyết định số:                /QĐ-UBND  ngày          tháng 3 năm 2021 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa) 

Đơn vị tính: Đồng. 

STT 
Tên người nộp 

thuế 
Mã số thuế 

Địa chỉ kinh 

doanh 
Họ và tên 

Số giấy tờ cá 

nhân 

Ngày, 

tháng, năm 

cấp giấy tờ 

cá nhân 

Cơ 

quan 

cấp 

giấy 

tờ cá 

nhân 

Tổng số nợ 

tiền phạt 

chậm nộp, tiền 

chậm nộp 

được đề nghị 

xóa nợ 

 Trong đó(Tiểu mục)  

4272 4918 4922 4927 4931 4944 

1 2 3 4 5 6 7 8 11 12 13 14 15 16 17 

  Tổng cộng:             4.508.472.537   1.129.036.456    745.978.065  67.195   54.726.730  1.939.092.414   39.571.677  

I Doanh nghiệp, tổ chức             4.508.472.537   1.129.036.456    745.978.065  
  

67.195  

 

254.726.730  

  

1.939.092.414  

 

439.571.677  

1 

HỢP TÁC XÃ 
CÔNG NGHIỆP - 

THƯƠNG MẠI 

SONG NGA 

2801517562 

Nhà ông Vũ Văn 

Thị, Thôn Song 

Nga, xã Hà Bắc, 
huyện Hà Trung, 

tỉnh Thanh Hóa 

 Vũ Văn 

Thị  
 172651384  11.04.2002 

 Công 
an tỉnh 

Thanh 

Hóa  

       44.468.762          9.085.555      27.680.969  
 

          

70.141  

              

51.029  

     

7.581.068  

2 

CÔNG TY TNHH 
ĐẦU TƯ VÀ 

XÂY DỰNG 

ATT 

2801711376 

Nhà ông Trần 

Anh Hòa, Thôn 
Bắc Sơn, xã Hà 

Bắc, huyện Hà 

Trung, tỉnh Thanh 
Hóa 

 Trần Anh 

Hòa  
 171857101  31.12.1996 

 Công 
an tỉnh 

Thanh 

Hóa  

         2.004.150  
     

     

2.004.150  

3 
CÔNG TY TNHH 
TÂN PHÁT HÀ 

TRUNG 

2802747110 

Nhà ông Nguyễn 
Văn Sự, thôn 

Trang Sự, xã Hà 

Bắc,huyện Hà 
Trung, tỉnh Thanh 

hóa 

 Hà Mạnh 

Tân  
173661107 31.12.2009 

 Công 

an tỉnh 

Thanh 
Hóa  

              21.000  
     

          

21.000  

4 

CÔNG TY CỔ 

PHẦN TM&SX 

THÁI DƯƠNG 

2802271625 

Thôn Mỹ Dương, 

xã Hà Giang, 

huyện Hà Trung, 

tỉnh Thanh Hóa  

 Tống Thái 

Nhiên  
 172655862  02.08.2010 

 Công 

an tỉnh 

Thanh 

Hóa  

         9.065.000          6.970.000  
    

     

2.095.000  

5 

CÔNG TY TNHH 

TM & DV PHÚ 

CƯỜNG THỊNH 

2802463503 

Thôn 7, xã Hà 

Lai,huyện Hà 
Trung, tỉnh Thanh 

hóa 

 Vũ Trọng 
Nghĩa  

173295608 29.09.2010 

 Công 

an tỉnh 
Thanh 

Hóa  

            307.000  
     

        
307.000  



STT 
Tên người nộp 

thuế 
Mã số thuế 

Địa chỉ kinh 

doanh 
Họ và tên 

Số giấy tờ cá 

nhân 

Ngày, 

tháng, năm 

cấp giấy tờ 

cá nhân 

Cơ 

quan 

cấp 

giấy 

tờ cá 

nhân 

Tổng số nợ 

tiền phạt 

chậm nộp, tiền 

chậm nộp 

được đề nghị 

xóa nợ 

 Trong đó(Tiểu mục)  

4272 4918 4922 4927 4931 4944 

6 
CÔNG TY TNHH 
MAY HÀ LONG 

2802283740 

Thôn Hoàng Vân 

xã Hà Long, 
huyện Hà Trung, 

tỉnh Thanh Hóa 

 Nguyễn 

Văn 

Khuyến  

 171698278  26.08.1997 

 Công 

an tỉnh 
Thanh 

Hóa  

            513.300  
     

        
513.300  

7 
CÔNG TY TNHH 
HIỆU HƯNG 

2802450790 

Đường 217B xã 

Hà Long, huyện 
Hà Trung, tỉnh 

Thanh Hóa 

 Nguyễn 
Thị Hiệu  

 172259047  16.10.2008 

 Công 

an tỉnh 
Thanh 

Hóa  

         1.221.600  
     

     
1.221.600  

8 
CÔNG TY TNHH 

TOÀN NGA 68 
2802494269 

Đường 217B xã 
Hà Long, huyện 

Hà Trung, tỉnh 

Thanh Hóa 

 Tống Văn 

Lượng  
 B2658332  20.10.2008 

 Cục 

Quản 

lý xuất 
nhập 

cảnh  

         1.526.350          1.333.150  
    

        

193.200  

9 

DOANH 

NGHIỆP TƯ 
NHÂN VĨNH 

PHÚ 76 

2802578977 

Thôn Đồng Toàn 

xã Hà Long, huện 
Hà trung, tỉnh 

Thanh Hóa 

 Bùi Văn 
Vĩnh  

 174675452  30.12.2012 

 Công 

an tỉnh 
Thanh 

Hóa  

              91.200  
     

          
91.200  

10 

DOANH 

NGHIỆP TN 

VẬN TẢI HẢI 
HƯNG 

2801196189 

 Nhà Ông Lê Văn 

Đính, thôn tam 
quy 1, xã Hà tân, 

huyện Hà Trung, 

tỉnh Thanh hóa 

 Lê Văn 

Đính  
171747442 29.11.2008 

 Công 

an tỉnh 

Thanh 
Hóa  

     179.576.718          7.959.194      37.831.422  
  

     

114.172.465  

   

19.613.637  

11 

DOANH 

NGHIỆP TƯ 
NHÂN SẢN 

XUẤT VẬT 

LIỆU XÂY 
DỰNG QUÂN 

HẢI VINH 

2801840406 

Thôn tam quy 3, 

xã Hà tân,huyện 
Hà Trung, tỉnh 

Thanh hóa 

 Phùng Văn 
Vinh  

172393847 01.05.2008 

 Công 

an tỉnh 
Thanh 

Hóa  

         1.291.100  
     

     
1.291.100  

12 

CÔNG TY CỔ 

PHẦN XÂY 

DỰNG MAI 
ĐỨC MẠNH 

2802273252 

Nhà Ông Mai Văn 

Giỏi Thôn Đồng 
Ô, xã Hà Tiến, 

huyện Hà Trung, 

tỉnh Thanh Hóa 

 Mai Văn 

Giỏi  
 172645697   09.11.2005  

 Công 

an tỉnh 

Thanh 
Hóa  

         1.026.600  
     

     

1.026.600  

13 

CÔNG TY TNHH 

KHAI THÁC 
KHOÁNG SẢN 

CƯỜNG MẠNH 

2802304983 

Thôn Bồng Sơn, 

xã Hà Tiến, huyện 
H Trung, tỉnh 

Thanh Hóa 

 Phạm Văn 
Mạnh  

 171698556  10.09.1997 

 Công 

an tỉnh 
Thanh 

Hóa  

            513.300  
     

        
513.300  



STT 
Tên người nộp 

thuế 
Mã số thuế 

Địa chỉ kinh 

doanh 
Họ và tên 

Số giấy tờ cá 

nhân 

Ngày, 

tháng, năm 

cấp giấy tờ 

cá nhân 

Cơ 

quan 

cấp 

giấy 

tờ cá 

nhân 

Tổng số nợ 

tiền phạt 

chậm nộp, tiền 

chậm nộp 

được đề nghị 

xóa nợ 

 Trong đó(Tiểu mục)  

4272 4918 4922 4927 4931 4944 

14 
CÔNG TY TNHH 
TM NGUYÊN 

DƯƠNG 

2802507493 

Nhà Ông Nguyên 
Văn Dương, thôn 

Đồng Ô, xã Hà 

Tiến, huyện Hà 
trung, tỉnh Thanh 

Hóa  

 Nguyễn 

Văn Dương  
 173309891  14.01.2009 

 Công 

an tỉnh 

Thanh 
Hóa  

            382.800  
     

        

382.800  

15 

CÔNG TY CỔ 

PHẦN ĐẦU TƯ 

PHÁT TRIỂN 

NÔNG NGHIỆP 

XANH HÀ 

TRUNG 

2801609527 

Nhà Ông Nguyên 

Văn Dương, thôn 

Đồng Ô, xã Hà 

Tiến, huyện Hà 

trung, tỉnh Thanh 

Hóa  

 Lê Thị 

Cẩm Vân  
173448812 08.09.2008 

 Công 

an tỉnh 

Thanh 

Hóa  

         1.595.678  
     

     

1.595.678  

16 
CÔNG TY TNHH 
TIỆM THUẬN 

HÓA 

2802569718 

Nhà Ông Nguyên 
Văn Dương, thôn 

Đồng Ô, xã Hà 

Tiến, huyện Hà 
trung, tỉnh Thanh 

Hóa  

 Bùi Văn 

Tiệm  
273605330 04.08.2011 

 Công 
an tỉnh 

Bà Rịa 

- 
Vũng 

Tàu  

              96.600  
     

          

96.600  

17 

CÔNG TY TNHH 

MỸ THUẬT 

XÂY DỰNG 

TRƯỜNG AN 

2802297380 

Nhà Ông Nguyễn 

Văn An Thôn 11 

xã Hà Vinh, 
huyện Hà Trung, 

tỉnh Thanh Hóa 

 Nguyễn 

Văn An  
 172395078   05.10.2000  

 Công 

an tỉnh 

Thanh 

Hóa  

         5.575.850  
 

           62.990  
  

         

5.207.660  

        

305.200  

18 

CÔNG TY TNHH 

TM VÀ DV DUY 
KHÁNH 

2802476301 

Thôn 5 xã Hà 
Vinh, huyện Hà 

Trung, tỉnh Thanh 
Hóa 

 Trần Văn 

Quảng  
 172662603  27.11.2003 

 Công 
an tỉnh 

Thanh 
Hóa  

            837.900  
     

        

837.900  

19 

CÔNG TY CỔ 
PHẦN XÂY 

DỰNG THK 

VIỆT NAM 

2802424825 

Thôn Vân Hưng, 

xã Hà Vân (xã 

Hoạt Giang) 
huyện Hà Trung, 

tỉnh Thanh Hóa 

 Lê Minh 

Khiêm  
 171661413  07.04.1998 

 Công 
an tỉnh 

Thanh 

Hóa  

            698.300  
     

        

698.300  

20 

CÔNG TY TNHH 
DỊCH VỤ 

THƯƠNG MẠI 

VÀ ĐẦU TƯ 
XÂY DỰNG 

PHƯƠNG ĐÔNG 

2802536800 

Thôn 2 xã Hà Vân 

(xã Hoạt Giang) 

huyện Hà trung, 
tỉnh Thanh Hóa 

 Nguyễn 
Ngọc 

Phương  

 173311767  12.08.2009 

 Công 

an tỉnh 

Thanh 
Hóa  

         7.940.740             637.500  
   

         

6.993.040  

        

310.200  



STT 
Tên người nộp 

thuế 
Mã số thuế 

Địa chỉ kinh 

doanh 
Họ và tên 

Số giấy tờ cá 

nhân 

Ngày, 

tháng, năm 

cấp giấy tờ 

cá nhân 

Cơ 

quan 

cấp 

giấy 

tờ cá 

nhân 

Tổng số nợ 

tiền phạt 

chậm nộp, tiền 

chậm nộp 

được đề nghị 

xóa nợ 

 Trong đó(Tiểu mục)  

4272 4918 4922 4927 4931 4944 

21 

CÔNG TY CỔ 
PHẦN DỊCH VỤ 

THƯƠNG MẠI 

XUẤT NHẬP 
KHẨU ĐỒNG 

MINH 

2801697481 

km 123 Làng 

Giáo xã Hà yên 
(xã Yên Dương), 

huyện Hà Trung, 

tỉnh Thanh Hóa 

 Lê Anh 

Minh  
 171647097  07.09.2005 

 Công 

an tỉnh 

Thanh 
Hóa  

     330.500.187          2.615.970        1.546.163  
  

     

325.808.854  

        

529.200  

22 
CÔNG TY TNHH 

HOÀNG TÚ HT 
2802307060 

Thôn 3 xã Hà Yên 

(xã Yên Dương) 

huyện Hà Trung, 
tỉnh Thanh Hóa 

 Nguyễn 

Văn Tú  
 171876113  22.09.2014 

 Công 

an tỉnh 

Thanh 
Hóa  

            792.700  
     

        

792.700  

23 

CÔNG TY TNHH 

SẢN XUẤT VÀ 
KINH DOANH 

PHÂN BÓN 

THIÊN PHÚ 

2802454731 

Thôn 4 xã Hà Yên 

( xã Yên Dương) 

huyện Hà Trung, 
tỉnh Thanh Hóa 

 Trần Quốc 

Điển  
 172658346  16.06.2003 

 Công 

an tỉnh 

Thanh 
Hóa  

            548.400  
     

        

548.400  

24 

CÔNG TY TNHH 

DV TM VÀ XNK 

ĐỒNG ĐẠI 
DƯƠNG 

2802502343 

Khu dân cư Chợ 
Vừng thôn 6 xã 

Hà Yên (xã Yên 

Dương) huyện Hà 
Trung, tỉnh Thanh 

Hóa 

 Lê Thành 

Đồng  
 038073002940  23.11.2017 

 Cục 
Cảnh 

sát 

ĐKQL 

cư trú 

và 

DLQG 
về dân 

cư  

         7.672.362  
    

         

7.353.662  

        

318.700  

25 
CÔNG TY CỔ 
PHẦN THƯƠNG 

MẠI SAVI 389 

2802248961 

Số nhà 183 tiểu 

khu 3 Thị Trấn Hà 
Trung, huyện Hà 

Trung, tỉnh Thanh 

Hóa 

 Hoàng 
Trường 

Linh  

 172655309   06.12.2002  

 Công 

an tỉnh 

Thanh 
Hóa  

              91.200  

          

          

91.200  

26 
CÔNG TY TNHH 

ĐỨC TÀI LỘC 
2800847487 

SN 74 tiểu khu 3, 
huyện Hà Trung, 

tỉnh Thanh Hóa 

 Lê Đức 

Tấn  
 171660689  25.02.2010 

 Công 

an tỉnh 

Thanh 
Hóa  

            174.000  
     

        

174.000  

27 
CÔNG TY TNHH 
NAM Á 

2800579220 

Tiểu  khu 4, thị 
trấn Hà 

trung,huyện Hà 

Trung, tỉnh Thanh 
hóa 

 Trịnh 

Quang 

Lựng  

171460930 26.05.1988 

 Công 

an tỉnh 
Thanh 

Hóa  

  1.772.035.039      927.493.033    608.480.933  
  

     
166.144.806  

   
69.916.267  



STT 
Tên người nộp 

thuế 
Mã số thuế 

Địa chỉ kinh 

doanh 
Họ và tên 

Số giấy tờ cá 

nhân 

Ngày, 

tháng, năm 

cấp giấy tờ 

cá nhân 

Cơ 

quan 

cấp 

giấy 

tờ cá 

nhân 

Tổng số nợ 

tiền phạt 

chậm nộp, tiền 

chậm nộp 

được đề nghị 

xóa nợ 

 Trong đó(Tiểu mục)  

4272 4918 4922 4927 4931 4944 

28 
CÔNG TY TNHH 
MINH VŨ HÀ 

TRUNG 

2801995784 

 Số nhà 57, đường 
hòa bình, tiểu khu 

6 thị trấn Hà 

trung, huyện Hà 
Trung, tỉnh Thanh 

hóa 

 Phạm Anh 

Vũ  
172505796 02.12.1999 

 Công 

an tỉnh 

Thanh 
Hóa  

            696.800  
     

        

696.800  

29 
CÔNG TY 

THÀNH XUÂN 
2800750446 

Tiểu  khu 5, thị 
trấn Hà trung, 

huyện Hà Trung, 
tỉnh Thanh hóa 

 Nguyễn 

Tất Thành  
172653714 06.03.2003 

 Công 
an tỉnh 

Thanh 
Hóa  

     294.631.760  
 

      6.587.321  
  

     

288.044.439   

30 
HỢP TÁC XÃ 
CÔNG NGHIỆP 

ĐÌNH LƯƠNG 

2801545538 

Số nhà 394 tiểu  

khu 3 thị trấn Hà 
trung,huyện Hà 

Trung, tỉnh Thanh 

hóa 

 Cù Xuân 

Lương  
172387564 25.05.2015 

 Công 

an tỉnh 

Thanh 
Hóa  

       12.843.437          3.586.904        1.363.391  
  

         

1.221.072  

     

6.672.070  

31 
CÔNG TY TNHH 

MAI TIẾN DUY 
2801560286 

Nhà ông Mai Văn 
Thọ, tiểu  khu 3 

thị trấn Hà 

trung,huyện Hà 

Trung, tỉnh Thanh 

hóa 

 Mai Văn 

Thọ  
173295145 14.07.2006 

 Công 

an tỉnh 

Thanh 

Hóa  

         3.951.314          3.169.700             35.214  
   

        

746.400  

32 

CÔNG TY TNHH 

XUẤT NHẬP 

KHẨU NAM HÀ 

2801439875 

Tiểu  khu 5 thị 
trấn Hà 

trung,huyện Hà 

Trung, tỉnh Thanh 
hóa 

 Trần Viết 
Cảnh  

162277065   

 Công 

an tỉnh 
Hà 

Nam  

            602.100  
     

        
602.100  

33 

CÔNG TY TNHH 
SẢN XUẤT 

THƯƠNG MẠI 

VÀ DỊCH VỤ 

CƯỜNG THÀNH 

2801840195 

Khu công nghiệp 
Làng Nghề Hà 

Phong, huyện Hà 

Trung, tỉnh Thanh 

Hóa 

 Mai Thị 
Liên  

 171352692  31.05.1984 

 Công 

an tỉnh 
Thanh 

Hóa  

         6.336.615  
 

      1.180.826  
  

         
3.979.319  

     
1.176.470  

34 

CÔNG TY TNHH 

THANH DƯƠNG 

PHÚ 

2801150321 

Thôn Phong Vận - 

Xã Hà Phong, 
huyện Hà Trung, 

tỉnh Thanh Hóa 

 Ngọ Chí 
Phú  

 172395499  30/11/2000 

 Công 

an tỉnh 
Thanh 

Hóa  

         1.106.749  
 

         650.093  
  

            
447.218  

            
9.438  



STT 
Tên người nộp 

thuế 
Mã số thuế 

Địa chỉ kinh 

doanh 
Họ và tên 

Số giấy tờ cá 

nhân 

Ngày, 

tháng, năm 

cấp giấy tờ 

cá nhân 

Cơ 

quan 

cấp 

giấy 

tờ cá 

nhân 

Tổng số nợ 

tiền phạt 

chậm nộp, tiền 

chậm nộp 

được đề nghị 

xóa nợ 

 Trong đó(Tiểu mục)  

4272 4918 4922 4927 4931 4944 

35 

CÔNG TY CỔ 

PHẦN XÂY 
DỰNG VÀ 

THƯƠNG MẠI 

QUANG TÔN 

2801530700 

Nhà ông Trần 
Văn Đồng, thôn 

Tương Lạc, xã Hà 

Phong, huyện Hà 
Trung, tỉnh Thanh 

Hóa 

 Trần Văn 

Đồng  
 173311159  T4/2009 

 Công 

an tỉnh 

Thanh 
Hóa  

         2.830.250          2.066.450  
    

        

763.800  

36 

CÔNG TY TNHH 

THƯƠNG MẠI 

DỊCH VỤ ĐỨC 

DUY AN 

2802481647 

Làng Trang Các, 

xã Hà Phong, 

huyện Hà Trung, 

tỉnh Thanh Hóa 

 Hoàng Thị 

Trang  
 038191001532  25.07.2016 

 Cục 

Cảnh 

sát 

QLHC 

về 

TTXH  

            300.600  
     

        

300.600  

37 
CÔNG TY TNHH 
NGÀ TÙNG 

2802306652 

Thôn 6 nội 
thượng, xã Hà 

Bình,huyện Hà 

Trung, tỉnh Thanh 
hóa 

 Phạm Văn 
Thảo  

171463888 11.03.2003 

 Công 

an tỉnh 
Thanh 

Hóa  

         2.426.050          1.157.100  
    

     
1.268.950  

38 

CÔNG TY TNHH 

DƯỢC LIỆU 

ĐINH VĂN TỚI 

2802767170 

Thôn Xuân Áng, 

xã Hà Bình,huyện 
Hà Trung, tỉnh 

Thanh hóa 

 Đinh Văn 
Tới  

038046001569  07.06.2019  

 Cục 

Cảnh 

sát 
ĐKQL 

cư trú 

và 
DLQG 

về dân 

cư  

            114.600  
     

        
114.600  

39 

HTX CÔNG 
NGHIỆP  XUÂN 

VƯƠNG HÀ 

ĐÔNG 

2800963363 

Thôn Kim Phát - 
Xã Hà Đông, 

huyện Hà Trung, 

tỉnh Thanh Hóa 

 Bùi Xuân 

Đơ  
 170181131  05.10.2001 

 Công 
an tỉnh 

Quảng 

Ninh  

     131.022.529        65.499.915        9.331.602  
  

       

54.672.412  

     

1.518.600  

40 

CÔNG TY TNHH 

@ QOANG 
MINH 

2802419529 

Thôn Kim Sơn, xã 
Hà Đông, huyện 

Hà Trung, tỉnh 

Thanh Hóa 

 Nguyễn Bá 

Dũng  
 173292579  14.03.2013 

 Công 
an tỉnh 

Thanh 

Hóa  

         2.578.300          1.302.700  
    

     

1.275.600  



STT 
Tên người nộp 

thuế 
Mã số thuế 

Địa chỉ kinh 

doanh 
Họ và tên 

Số giấy tờ cá 

nhân 

Ngày, 

tháng, năm 

cấp giấy tờ 

cá nhân 

Cơ 

quan 

cấp 

giấy 

tờ cá 

nhân 

Tổng số nợ 

tiền phạt 

chậm nộp, tiền 

chậm nộp 

được đề nghị 

xóa nợ 

 Trong đó(Tiểu mục)  

4272 4918 4922 4927 4931 4944 

41 

CÔNG TY TNHH 

PHÁT TRIỂN 
DỊCH VỤ TẦM 

NHÌN MỚI 

2802480611 

Thôn Kim Sơn, xã 

Hà Đông, huyện 
Hà Trung, tỉnh 

Thanh Hóa 

 Phạm Tiến 
Quý  

 038088001352  28.06.2016 

 Cục 

Cảnh 

sát 
QLHC 

về 

TTXH  

            529.200  
     

        
529.200  

42 

CÔNG TY CỔ 

PHẦN XÂY 

DỰNG VÀ 

THƯƠNG MẠI 

HÀ ĐÔNG - BQP 

2801879280 

Nhà ông Nguyễn 

Thế Hùng, thôn 8, 

Hà Đông, huyện 

Hà Trung, tỉnh 

Thanh Hóa 

 Nguyễn 

Thế Hùng  
 171660751  23/06/2010 

 Công 
an tỉnh 

Thanh 

Hóa  

         1.856.600  
     

     

1.856.600  

43 
HỢP TÁC XÃ 
DỊCH VỤ CHĂN 

NUÔI T&T 

2802542515 

Thôn Kim Phát, 

xã Hà Đông, 

huyện Hà Trung, 
tỉnh Thanh Hóa 

 Lê Minh 

Hội  
 172656229  15.01.2015 

 Công 

an tỉnh 

Thanh 
Hóa  

         1.434.414  
    

         

1.107.414  

        

327.000  

44 

CÔNG TY CỔ 

PHẦN VINH 

HƯNG THANH  
HOÁ 

2801154291 

Nhà ông Phạm 
Xuân Thành, thôn 

Kim Sơn, xã Hà 

Đông, huyện Hà 
Trung, tỉnh Thanh 

Hóa 

 Phạm 
Xuân 

Thành  

 171601849  14.01.2002 

 Công 

an tỉnh 

Thanh 
Hóa  

       56.012.684          1.449.700  
   

       

48.688.981  

     

5.874.003  

45 

CÔNG TY TNHH 

THƯƠNG MẠI 
VÀ XÂY DỰNG 

CÔNG TRÌNH 

HÒA PHÁT 

2801952413 

Thôn 1 thạch 

quật, xã Hà Hải, 

huyện Hà Trung, 
tỉnh Thanh hóa 

 Nguyễn 

Văn Sỹ  
171187495 14.03.1997 

 Công 

an tỉnh 

Thanh 
Hóa  

       80.012.819          5.075.893           127.574  
  

       

66.158.004  

     

8.651.348  

46 

CÔNG TY CỔ 
PHẦN XÂY 

DỰNG 

THƯƠNG MẠI 
VÀ TRUYỀN 

THÔNG THIÊN 

HẢI 

2801137521 

Khu CN - Xã Hà 
Lĩnh, huyện Hà 

Trung, tỉnh Thanh 

Hóa 

 Đào Trọng 

Hoàng  
 172984626  28.02.2005 

 Công 
an tỉnh 

Thanh 

Hóa  

     289.320.028          3.039.813      13.367.673  
 

     

5.946.246  

     

239.810.971  

   

27.155.325  

47 
CÔNG TY TNHH 
SX TM DV 

TRỌNG HẢI 

2802293530 

Khu công nghiệp 

xã Hà Lĩnh, huyện 

Hà Trung, tỉnh 
Thanh Hóa 

 Đào Trọng 

Hải  
 172208448  12.09.2008 

 Công 

an tỉnh 

Thanh 
Hóa  

         1.379.350             632.450  
    

        

746.900  

48 
CÔNG TY CỔ 
PHẦN ĐẠI HẢI 

2801526750 

Khu công nghiệp 

xã Hà Lĩnh, huyện 
Hà Trung, tỉnh 

Thanh Hóa 

 Đào Trọng 
Hoàng  

 172984626  28.02.2005 

 Công 

an tỉnh 
Thanh 

Hóa  

     257.743.443        77.100.517      13.376.584  
 

   
76.934.512  

       
86.170.430  

     
4.161.400  



STT 
Tên người nộp 

thuế 
Mã số thuế 

Địa chỉ kinh 

doanh 
Họ và tên 

Số giấy tờ cá 

nhân 

Ngày, 

tháng, năm 

cấp giấy tờ 

cá nhân 

Cơ 

quan 

cấp 

giấy 

tờ cá 

nhân 

Tổng số nợ 

tiền phạt 

chậm nộp, tiền 

chậm nộp 

được đề nghị 

xóa nợ 

 Trong đó(Tiểu mục)  

4272 4918 4922 4927 4931 4944 

49 
CÔNG TY TNHH 
HỢI HÀ 

2802147459 

Nhà ông Đoàn 
Văn Hợi, thôn 4, 

xã Hà Ngọc, 

huyện Hà Trung, 
tỉnh Thanh Hóa 

 Đoàn Văn 
Hợi  

 171616188  07.10.1997 

 Công 

an tỉnh 
Thanh 

Hóa  

            760.400  
     

        
760.400  

50 

CÔNG TY CỔ 

PHẦN ĐẦU TƯ 
QHC 

2802307092 

Nhà ông Dương 

Văn Quế, thôn 8, 

xã Hà Ngọc, 
huyện Hà Trung, 

tỉnh Thanh Hóa 

 Dương 

Văn Quân  
 170185844  07.05.1995 

 Công 
an tỉnh 

Thanh 

Hóa  

            401.400  
     

        

401.400  

51 
CÔNG TY TNHH 

VĨNH TÀI LỘC 
2801717836 

Nhà ông Trần 

Văn Bình, xã Hà 
Sơn, huyện Hà 

Trung, tỉnh Thanh 

Hóa 

 Trần Văn 

Bình  
 171861954  16.09.2015 

 Công 

an tỉnh 

Thanh 
Hóa  

       47.250.387  
 

      1.067.178  
  

       

31.672.324  

   

14.510.885  

52 

CÔNG TY TNHH 

VẬN TẢI MINH 

TÚ HT 

2802552584 

Thôn thái minh, 

Xã Hà Thái, 
huyện Hà Trung, 

tỉnh Thanh hóa 

 Vũ Văn Tú  38085008424 24.08.2017 

 Cục 

Cảnh 

sát 
ĐKQL 

cư trú 

và 
DLQG 

về dân 

cư  

            207.100             202.300  
    

            
4.800  

53 

CÔNG TY TNHH 

ĐẤT SÉT - CỔ 
ĐỊNH 

2801893574 

Số 2, Thôn Cụ 

Thôn, xã Lĩnh 

Toại, huyện Hà 
Trung, tỉnh Thanh 

Hóa 

 Trần Quốc 

Cương  
 174013384  04.11.2010 

 Công 
an tỉnh 

Thanh 
Hóa  

     862.175.020          8.621.819      22.853.014  
  

67.195  

 

171.775.831  

     

419.367.924  

 

239.489.237  

54 

CÔNG TY TNHH 

MTV KINH 

DOANH XĂNG 

DẦU THÀNH 

ĐỨC 

2802302496 

Xóm 3, xã Hà 

Phú, huyện Hà 

Trung, tỉnh Thanh 
Hóa 

 Thiều 

Công 

Thành  

 171857003  15.10.2008 

 Công 

an tỉnh 

Thanh 
Hóa  

              91.200  
     

          

91.200  

55 

HỢP TÁC XÃ 

DỊCH VỤ NÔNG 
LÂM NGHIỆP 

THANH HOÁ 

2802189297 

Nhà ông Phạm 

Văn Hùng, Khu 
trang trại Tam 

Quy Rừng Sến, 

Xã Yến Sơn, 
huyện Hà Trung, 

tỉnh Thanh Hóa 

 Phùng Thị 
Hiền  

 172655301  06.12.2002 

 Công 

an tỉnh 
Thanh 

Hóa  

            399.400  
     

        
399.400  



STT 
Tên người nộp 

thuế 
Mã số thuế 

Địa chỉ kinh 

doanh 
Họ và tên 

Số giấy tờ cá 

nhân 

Ngày, 

tháng, năm 

cấp giấy tờ 

cá nhân 

Cơ 

quan 

cấp 

giấy 

tờ cá 

nhân 

Tổng số nợ 

tiền phạt 

chậm nộp, tiền 

chậm nộp 

được đề nghị 

xóa nợ 

 Trong đó(Tiểu mục)  

4272 4918 4922 4927 4931 4944 

56 

DOANH 

NGHIỆP TƯ 
NHÂN CHUNG 

LINH 

2801695389 

Nhà ông Trần 
Văn Đạt, thôn 4, 

Hà Ninh, huyện 

Hà Trung, tỉnh 
Thanh Hóa 

 Trần Văn 
Đạt  

 171597762  17.06.1990 

 Công 

an tỉnh 
Thanh 

Hóa  

         4.204.051  
     

     
4.204.051  

57 

HỢP TÁC XÃ 
SẢN XUẤT VÀ 

CUNG ỨNG 

THỰC PHẨM 

HÀ TRUNG 

2802445416 

Thôn Đông Ninh, 

xã Hà Ninh, 
huyện Hà Trung, 

tỉnh Thanh Hóa 

 Lê Văn 
Năm  

 172982414  04.12.2013 

 Công 

an tỉnh 
Thanh 

Hóa  

            310.200  
     

        
310.200  

58 
CÔNG TY TNHH 
TÙNG TRANG 

2800829488 

Thôn 4, Xã Hà 

Ninh, huyện Hà 
Trung, tỉnh Thanh 

Hóa 

 Nguyễn 
Thị Oanh  

 171423248    

 Công 

an tỉnh 
Thanh 

Hóa  

       74.375.901               36.793           435.118  
  

       
72.020.390  

     
1.883.600  

II 
Cá nhân, cá nhân kinh doanh, 

hộ gia đình, hộ kinh doanh 

                               -                         -                       -             -                     -                         -                      -    
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